

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN
GIẤY KHEN NĂM HỌC 2020-2021

	TT
	Đơn vị
	Chức vụ, đơn vị
	Số tiền (đ)
	Ký nhận

	
	Khen thưởng Bằng khen Tổng Liên đoàn
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Dương Văn Nhiệm
	Khoa Thú y
	
	

	2
	Trương Đình Hoài
	Khoa Thuỷ sản
	
	

	
	Khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn
	
	
	

	3
	Phạm Văn Cường
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Minh
	
	
	

	5
	Vũ Văn Quang
	
	
	

	
	Bằng khen công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
	
	
	

	6
	Công đoàn khoa Nông học
	
	
	

	7
	Công đoàn Ban Hợp tác quốc tế
	
	
	

	8
	Công đoàn Ban CTCT và CTSV
	
	
	

	9
	Trần Thuý Lan
	Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
	
	

	10
	Nguyễn Xuân Bắc
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	
	

	11
	Đỗ Thị Đức Hạnh
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	
	

	12
	Trần Văn Hậu
	Trung tâm Giáo dục thể chất và TT
	
	

	13
	Nghiêm Thị Kim
	Văn phòng Học viện
	
	

	14
	Nguyễn Bình Trung
	Ban Thanh tra
	
	

	15
	Tô Văn Nguyện
	Trung tâm Thông tin Thư viện LĐC
	
	

	
	Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam
	
	
	

	16
	Vũ Ngọc Huyên
	Khoa Kế toán và QTKD
	
	

	17
	Phạm Kim Đăng
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	18
	Trần Thị Thu Hằng
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	
	

	19
	Trần Thị Minh Hằng
	Trung tâm Đảm bảo chất lượng
	
	

	
	Giấy khen Công đoàn Học viện
	
	
	

	20
	Phạm Trung Đức
	Giảng viên Bộ môn Hóa, khoa Tài nguyên và Môi trường
	
	

	21
	Hoàng Minh Sơn
	Ủy viên BCH Công đoàn Khoa Thú y

	
	

	22
	Trần Thị Thu Hương
	Tổ trưởng tổ công đoàn BM Marketing, khoa Kế toán và QTKD,  

	
	

	23
	Phạm Tuấn Anh
	Ủy viên BCH Công đoàn Khoa Nông học
	
	

	24
	Nguyễn Thị Thiêm
	Phó PM BM Kinh tế nông nghiệp và chính sách, Khoa Kinh tế và  PTNT

	
	

	25
	Nguyễn Thủy Hằng
	Ủy viên BCH, Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	26
	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
	tổ trưởng Công đoàn Bộ môn Cơ học kỹ thuật, Khoa Cơ Điện

	
	

	27
	Hà Thị Phương Mai
	Chủ tịch Công đoàn Nhà Xuất bản Học viện
	
	

	28
	Nguyễn Thị Thủy
	Tổ trưởng tổ cảnh quan môi trường, Văn Phòng Học viện

	
	

	29
	Vũ Thị Khánh Toàn
	Ủy viên BCH Ban Quản lý đào tạo
	
	

	30
	Đào Xuân Anh
	Ủy viên BCH Công đoàn Ban Quản lý cơ sở vật chất
	
	

	31
	Nguyễn Thùy Linh
	Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế

	
	

	31
	Vũ Văn Quang
	Ủy viên BCH Công đoàn Viện NC và PTCT
	
	



DANH SÁCH KHEN THƯỞNG GIẢI THƯỞNG CÁC CUỘC THI

	TT
	Tên tập thể/cá nhân
	Giải thưởng

	
	CUỘC THI DUYÊN DÁNG ÁO DÀI VNUA
	

	
	TẬP THỂ
	BAN GIÁM KHẢO

	1
	TT Ngoại ngữ và ĐTQT
	Giải Nhất

	2
	Khoa Chăn nuôi
	Giải Nhì

	3
	Kế toán và QTKD
	Giải Nhì

	4
	Khoa Khoa học xã hội
	Giải Nhì

	5
	Khoa Cơ Điện
	Giải Ba

	6
	Khoa Nông học
	Giải Ba

	7
	Khoa CNSH
	Giải Ba

	8
	Khoa Môi trường (Khoa TN và MT)
	Giải Ba

	9
	Viện NC và PTCT
	Giải Ba

	10
	Khoa Công nghệ thông tin
	Giải Ý tưởng độc đáo

	11
	Khoa Kinh tế và PTNT
	Giải Quy mô

	12
	Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao
	Đội hình phong cách

	13
	Khoa Sư phạm và ngoại ngữ
	Đội hình thân thiện

	14
	Khoa Thủy sản
	Đội hình thân thiện

	
	 GIẢI CÁ NHÂN
	

	15
	Hoàng Thị Hằng, Khoa Kinh tế và PTNT
	Giải Nhất

	16
	Trần Thị Thùy Linh, Trung tâm Ngoại ngữ và ĐTQT
	Giải Nhì

	17
	Phạm Thị Lan Anh, Khoa Công nghệ thông tin
	Giải Nhì

	18
	Hồ Thị Thu Trang, Khoa Công nghệ thực phẩm
	Giải Nhì

	19
	Nguyễn Thị Phương Giang, Chăn nuôi
	Giải Ba

	20
	Đỗ Thị Hồng Nhung, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
	Giải Ba

	21
	Đinh Thị Hà, Trung tâm ngoại ngữ và ĐTQT
	Giải Ba

	22
	Nguyễn Thu Trang, Ban Khoa học và Công nghệ
	Giải Ba

	
	
	GIẢI BÌNH CHỌN

	
	GIẢI TẬP THỂ
	

	23
	Khoa Công nghệ thông tin
	Giải Nhất

	24
	Khoa Cơ điện
	Giải Nhì

	25
	Khoa Chăn nuôi
	Giải Ba

	26
	Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
	Giải Ba

	27
	Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
	Giải Ba

	
	CÁ NHÂN
	

	28
	Nguyễn Thị Bích Hồng, Khoa Công nghệ thông tin
	Giải Nhất

	29
	Lương Thị Minh Châu, Khoa Cơ Điện
	Giải Nhì

	30
	Nguyễn Thị Phương Giang, Chăn nuôi
	Giải Ba

	31
	Vũ Thị Thu Giang, Khoa Công nghệ thông tin
	Giải Nhì

	32
	Bùi Thị Thu, Khoa Công nghệ thông tin
	Giải Ba

	33
	Trần Thị Thu Phương, Khoa Nông học
	Giải Ba

	34
	Vũ Hải Hà, Khoa Khoa học xã hội
	Giải Ba

	35
	Phan Thị Điều, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
	Giải Ba

	
	CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
	

	1
	Khoa Thuỷ sản
	Giải Nhất

	2
	Ban Quản lý đào tạo
	Giải Nhất

	3
	Trung tâm tin học
	Giải Nhất

	4
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	Giải Nhì

	5
	Trung tâm đảm bảo chất lượng
	Giải Nhì

	6
	Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe
	Giải Nhì

	7
	Khoa Công nghệ sinh học
	 Giải Ba

	8
	Khoa Nông học 
	Giải Ba

	9
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	Giải Ba

	10
	Ban Tài chính và Kế toán
	Giải Ba

	11
	Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên
	Giải Ba

	12
	Ban Quản lý cơ sở vật chất
	Giải Ba

	13
	Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của
	Giải Ba

	14
	Viện sinh vật cảnh 
	Giải Ba

	15
	Viện Sinh học Nông nghiệp
	Giải Ba

	
	ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM  “THỰC HIỆN VĂN HOÁ CÔNG SỞ”

	
	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ
	

	1
	Khoa Nông học
	Giải Nhất

	2
	Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
	Giải Nhì

	3
	Ban Hợp tác Quốc tế
	Giải Nhì

	4
	Trạm y tế
	Giải Ba

	5
	Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của
	Giải Ba

	6
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	Giải Ba

	7
	Trung tâm Đảm bảo chất lượng
	Giải Khuyến khích

	8
	Ban Tổ chức cán bộ
	Giải Khuyến khích

	9
	Văn phòng Học viện
	Giải Khuyến khích

	10
	Ban Thanh tra
	Giải Khuyến khích

	11
	Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên
	Giải Khuyến khích

	12
	Ban Tài chính và kế toán
	Giải Khuyến khích

	13
	Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
	Giải Khuyến khích

	14
	Khoa Thú y
	Giải Khuyến khích

	15
	Khoa Tài nguyên và Môi trường
	Giải khuyến khích

	
	THI ẢNH VĂN HOÁ CÔNG SỞ
	

	
	Tập thể
	

	16
	Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn
	Giải Nhất

	17
	Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
	Giải Nhì

	18
	Trạm y tế
	Giải Nhì

	19
	Trung tâm Thông tin thư viện Lương Định của
	Giải Nhì

	20
	Trung tâm Đảm bảo chất lượng
	Giải Nhì

	21
	Khoa Nông học
	Giải Ba

	22
	Trung tâm ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế
	Giải Ba

	23
	Khoa Công nghệ sinh học
	Giải Ba

	24
	Khoa Sư phạm và ngoại ngữ
	Giải Ba

	25
	Khoa Thủy sản
	Giải Ba

	
	Cá nhân
	

	26
	Nguyễn Thị Thu Nga-Khoa Công nghệ thực phẩm
	Giải Nhất

	27
	Nguyễn Thị Thanh Hiền, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
	Giải Nhì

	28
	Đỗ Lê Anh, Nhà xuất bản
	Giải Nhì

	29
	Hoàng Thị Liễu, Trạm y tế
	Giải Ba

	30
	Lương Thanh Hoa, Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao
	Giải Ba

	31
	Lê Đức Tuân, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế
	Giải Ba




